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Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

Kính gửi: Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo 

	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi

công tác

	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên sáng kiến

	Đặng Thị Cúc
	11/07/1992
	Trường THCS Vạn Phúc
	Giáo viên
	Đại học sư phạm Hóa học
	Xây dựng một số bài tập hóa học hữu cơ để giúp học sinh sửa sai trong quá trình học môn Hóa học 9.


- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:  Hóa Học

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 01/03/2021

- Mô tả bản chất của sáng kiến:

- Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Xây dựng một số bài tập hóa học hữu cơ để giúp học sinh sửa sai trong quá trình học tập môn Hóa học 9”

- Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài, bao gồm:

+ Dạy học qua sai lầm – một quan điểm dạy học tích cực

· Quan điểm sai lầm của học sinh và ảnh hưởng của nó trong dạy học hóa học

· Dạy học qua sai lầm

· Một số biện pháp phát hiện sai lầm của học sinh khi giải bài tập hóa học

+ Bài tập hóa học – một phương pháp dạy học tích cực

+ Cơ sở thực tiễn: dựa trên ý kiến của các giáo viên dạy môn Hóa học 9 và thực tế dạy học của bản thân để xác định các sai lầm của học sinh trong quá trình học phần hóa hữu cơ 9.

- Xây dựng bài tập dựa trên việc phân tích những sai lầm trong nhận thức của học sinh khi giải bài tập hóa học hữu cơ lớp 9.

+ Dạng bài tập định tính:

Nhận biết các chất

Xét khả năng phản ứng có thể xảy ra

Viết công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ
+ Dạng bài tập định lượng:

Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

- Thực nghiệm sư phạm:

+ Tiến hành TNSP ở 4 lớp: 9A4, 9A5 (năm học 2021-2022); 9A1, 9A2 (năm học 2022-2023) tại trường THCS Vạn Phúc – Thanh Trì

+ Tiến hành cho HS lớp thực nghiệm luyện tập các dạng bài tập hữu cơ để sửa sai cho HS lớp 9.

+ Xử lí và phân tích các kết quả TNSP thu được, từ đó đánh giá tính hiệu quả, thực tiễn, đúng đắn của đề tài.

- Kết luận và khuyến nghị:

+ Kết luận:

Qua việc nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Xây dựng một số bài tập hóa học hữu cơ để giúp học sinh sửa sai trong quá trình học tập môn Hóa học 9”, đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, tôi đạt được những nội dung sau:

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài, bao gồm:

Phương pháp dạy học tích cực

Dạy học qua sai lầm – một quan điểm dạy học tích cực

· Quan điểm sai lầm của HS và ảnh hưởng của nó trong dạy học hóa học

· Dạy học qua sai lầm

· Một số biện pháp phát hiện sai lầm của HS khi giải BTHH

Bài tập hóa học – một phương pháp dạy học tích cực

Xây dựng hệ thống bài tập dựa trên những sai lầm trong nhận thức của HS khi giải BTHHHC lớp 9.

Tiến hành TNSP ở 4 lớp tại trường THCS Vạn Phúc – Thanh Trì

Tiến hành cho HS lớp thực nghiệm luyện tập các dạng bài tập hữu cơ để sửa sai cho HS lớp 9.

Xử lí và phân tích các kết quả TNSP thu được, từ đó đánh giá tính hiệu quả, thực tiễn, đúng đắn của đề tài.

+ Một số khuyến nghị:

Qua quá trình thực hiện đề tài, để phát huy được vai trò tính đa dạng của hệ thống BTHHHC lớp 9 trong việc sửa chữa sai lầm trong nhận thức cho HS, tôi có một số kiến nghị như sau:

· GV phải tăng cường việc tìm ra và sửa chữa các sai lầm cho HS trong quá trình làm các BTHHHC lớp 9.

· GV phải hiểu và nắm vững vài trò của BTHH trong việc sửa chữa sai lầm trong nhận thức của HS khi học tập môn Hóa học THCS.

· GV phải biết xây dựng hệ thống BTHHHC dựa trên những sai lầm của HS.

· GV phải sử dụng linh hoạt hệ thống BTHHHC kết hợp với các biện pháp khắc phục sai lầm trong nhận thức cho HS nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Hóa học nói chung, hóa học hữu cơ nói riêng.

· Tăng cường lồng ghép và cho HS làm các bài tập thực tiễn để tăng lòng yêu thích môn học đồng thời hoàn thiện kỹ năng làm bài tập thực tiễn vì Hóa học là một môn gắn liền với thực tiễn.

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
a. Đối với tổ, nhóm chuyên môn.

- Phát huy vai trò của tổ chuyên môn, thường xuyên có sự trao đổi về hiện trạng các sai lầm học sinh hay mắc phải trong quá trình học tập môn hóa học 9.

- Xây dựng các tiết học có lồng ghép các dạng bài tập đa dạng nhằm giúp học sinh hoàn thiện về kiến thức.

- Trao đổi và xây dựng hệ thống bài tập phù hợp với các sai lầm của từng đối tượng học sinh ở các lớp cho phù hợp

b. Đối với Lãnh đạo nhà trường.

- Ban giám hiệu tạo điều kiện và tổ chức cho giáo viên tham gia các hoạt động tập huấn phục vụ cho chuyên môn, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.

- Bản thân mỗi giáo viên cần phải tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, sẵn sàng trao đổi với đồng nghiệp những vướng mắc cần giải quyết. Vì thế giáo viên cần tích cực tham gia hoạt động bồi dưỡng, tự bồi dưỡng

c. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các lớp tập huấn trao đổi chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng hệ thống bài tập cho các đối tượng học sinh.

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

+ Việc áp dụng hệ thống bài tập được xây dựng dựa trên những sai lầm trong nhận thức của học sinh sẽ giúp học sinh khắc sâu và có cái nhìn tổng quát, chính xác hơn về nội dung kiến thức nói chung, đối với nội dung hóa học hữu cơ 9 nói riêng.

+ Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh, đặc biệt là nhóm đối tượng học sinh khá, giỏi. Phù hợp cho việc bồi dưỡng học sinh năng khiếu nếu được vận dụng thường xuyên.

Từ đó, chất lượng dạy và học của bộ môn được nâng cao, đáp ứng chỉ tiêu bộ môn Hóa học.
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến

+ Chất lượng giáo dục môn Hóa học được nâng lên hơn, đóng góp cho hệ thống bài tập ở các lớp học sinh năng khiếu môn hóa học
+ Giáo viên ngày càng phát triển và nâng cao được chuyên môn nghiệp vụ
- Danh sách những người đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu:

	TT
	Họ và tên
	Ngày,tháng,  năm sinh
	Nơi

công tác
	Chức danh
	Trình độ
	Nội dung công việc hỗ trợ

	1
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	28/11/1991
	THCS

Vạn Phúc
	Giáo viên
	Đại học
	Sử dụng bài tập ở các tiết luyện tập

	2
	Đặng Thu Hồng
	14/01/1981
	THCS Vạn Phúc
	Giáo viên
	Cao đẳng
	Sử dụng bài tập ở các tiết luyện tập Sử dụng cho lớp năng khiếu


Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thanh Trì, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Người nộp đơn

Đặng Thị Cúc
MỤC LỤC
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PHẦN A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài:

Trong dạy học Hóa học, Bài tập hóa học (BTHH) đóng vai trò quan trọng để giúp học sinh (HS) thu nhận, củng cố, khắc sâu kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo. Trong thực tiễn dạy học ở trường phổ thông, bài tập giữ vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, nó vừa là nội dung lại vừa là phương pháp dạy học (PPDH) hiệu quả. BTHH không chỉ cung cấp kiến thức cho học sinh và con đường lĩnh hội kiến thức mà còn mang lại niềm vui, hứng thú trong quá trình khám phá, tìm ra lời giải.

Hóa học hữu cơ (HHHC) là một phần kiến thức không thể thiếu khi nghiên cứu về Hóa học. Mặc dù trong chương trình hóa học ở cấp trung học cơ sở (THCS), HHHC chiếm lượng kiến thức cũng như thời gian nghiên cứu ít hơn Hóa học vô cơ nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng cho việc chuẩn bị tiếp tục học tập môn Hóa học ở bậc học tiếp theo là cấp THPT. Nhưng vì HS được tiếp xúc và nghiên cứu với thời gian ngắn nên Bài tập hóa học hữu cơ (BTHHHC) vẫn còn rất mới lạ đối với HS. HS vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc nắm được phương pháp giải và trở nên không có hứng thú khi giải các BTHHHC làm chất lượng học tập không được cao.
Đối với học sinh ở cấp THCS vì đây là giai đoạn đầu tiếp xúc và làm quen với môn Hóa học nên còn hạn chế về kiến thức, tư duy cũng như chưa nắm vững được phương pháp giải các BTHH. Do đó, trong khi làm bài tập, HS còn hay mắc phải những sai lầm về mặt nhận thức do không nắm được bản chất của kiến thức đã học. Việc HS hay mắc phải những sai lầm đó nếu lâu dần không được phát hiện và sửa chữa thì sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập môn Hóa học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. Chính vì vậy giáo viên (GV) lúc này đóng vai trò rất quan trọng trong việc tìm ra các lỗi sai và chỉnh sửa lại cho HS giúp các em có nhận thức đúng đắn.  GV cần sử dụng các dạng bài tập khác nhau để sửa sai cho HS, giúp HS nhận biết được bản chất của hiện tượng, của nội dung cần tìm hiểu. Tuy nhiên việc xây dựng và sử dụng hiệu quả các dạng BTHHHC để sửa lỗi sai cho HS và có những điều chỉnh kịp thời thì vẫn chưa được chú trọng ở cấp học này.

Vì những lý do trên nên tôi đã chọn đề tài: “Xây dựng một số bài tập hóa học hữu cơ để giúp HS sửa sai trong quá trình học tập môn Hóa học 9” cho công trình nghiên cứu của mình.
II. Mục đích nghiên cứu:

Tìm ra những sai lầm của HS mắc phải khi làm các bài tập hóa học hữu cơ, phân tích các lỗi sai đó, đề xuất các biện pháp khắc phục những sai lầm đó dựa trên việc xây dựng hệ thống bài tập hóa học. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả học tập môn hóa học ở trường THCS nói riêng và chất lượng học tập nói chung.

III. Đối tượng nghiên cứu:

Những sai lầm và bài tập HS hay mắc phải sai lầm trong nhận thức của HS khi giải BTHHHC ở trường THCS và các biện pháp khắc phục.

IV. Phương pháp nghiên cứu:

Các nhóm nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Hệ thống, phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu có liên quan đến đề tài.

- Phương pháp nghiên cứu thực thực tiễn:

+ Tìm hiểu, quan sát quá trình học tập, giải BTHH phần Hóa học hữu cơ của HS.

+ Thực nghiệm sư phạm đánh giá hiệu quả và tính phù hợp của các đề xuất trong đề tài.

- Phương pháp xử lí thông tin: Áp dụng toán học thống kê để xử lí kết quả các số liệu thu thập được trong thực nghiệm sư phạm.

V. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu chương trình hóa học cấp THCS và chủ yếu đi sâu vào phần hóa học hữu cơ lớp 9

- Nghiên cứu các sai lầm phổ biến của HS khi vận dụng kiến thức trong giải các bài tập phần hóa học hữu cơ lớp 9 để đề xuất các biện pháp khắc phục và sửa chữa các sai lầm của HS trong nhận thức học tập, giải bài tập hóa học hữu cơ.

-  Xây dựng hệ thống bài tập dựa trên những sai lầm của HS khi làm bài tập hóa học hữu cơ lớp 9.

- Về quy mô nghiên cứu: đối với học sinh lớp 9 Trường THCS Vạn Phúc – Thanh Trì

PHẦN B. NỘI DUNG

I. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý luận

1.1 Dạy học qua sai lầm - một quan điểm dạy học tích cực
1.1.1 Quan niệm sai lầm của HS và ảnh hưởng của nó trong dạy học hóa học
Theo từ điển Tiếng Việt của viện ngôn ngữ học do Hoàng Phê (chủ biên) thì quan niệm là hiểu, nhận thức về một vấn đề nào đó. Như vậy quan niệm của HS là những hiểu biết của các em về những sự kiện, những hiện tượng, quá trình của tự nhiên nói chung và Hóa học nói riêng mà các em đã có được thông qua hoạt động, sinh hoạt hằng ngày trước khi được nghiên cứu trong giờ học.

Quan niệm của HS được hình thành một cách tự phát, thiếu cơ sở khoa học nên các quan niệm của HS được hình thành trong bối cảnh có tính chất thực tiễn sinh động, do vậy nó đã gây được dấu ấn mạnh mẽ và sâu đậm trong tiềm thức của HS. Bên cạnh đó sự hiểu biết đơn giản, thiếu cơ sở khoa học đó đôi lúc lại rất hữu ích cho việc lý giải các sự kiện hằng ngày.

Theo trung tâm từ điển học, từ điển tiếng Việt (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà nội, 1994) thì sai lầm là “trái với yêu cầu khách quan, lẽ phải dẫn đến hậu quả không hay”. Sai lầm không chỉ xuất hiện trong cuộc sống mà còn xuất hiện trong học tập và nghiên cứu khoa học. Trong giáo dục, I.A Komensky cũng đã khẳng định: “Bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể làm cho HS kém đi nếu như GV không chú ý ngay tới sai lầm đó, bằng cách hướng dẫn HS nhận ra và sửa chữa khắc phục sai lầm”.

Những quan niệm sai lầm đó là những vật cản lớn gây trở ngại cho các em trong quá trình nhận thức sự vật, hiện tượng, chân lý khoa học. Bên cạnh đó cũng có một số quan niệm không sai lệch nhưng chưa thật hoàn chỉnh hoặc chưa chính xác, chúng sẽ có tác dụng hữu ích và tích cực trong quá trình học tập của các em.

Do vậy GV cần tổ chức thảo luận, trao đổi với HS để bổ sung những phần còn thiếu, điều chỉnh những chỗ thiếu chính xác, chưa hợp lý về cách trình bày nhằm đi đến kiến thức khoa học cần nhận thức. Trong dạy học điều đáng quan tâm là tạo điều kiện cho các quan niệm của HS được bộc lộ rõ nhất, những sai lầm qua trải nghiệm trong điều kiện có thể, từ đó sẽ giúp các em nhận biết vượt qua các quan niệm sai lầm để thu nhận để biến đổi trong nhận thức một cách tích cực, tự giác các tri thức khoa học. A.A Stoliar đã từng lên tiếng nhắc nhở giáo viên rằng: “không được tiếc thời gian để phân tích trên giờ học các sai lầm của học sinh”.

1.1.2 Dạy học qua sai lầm

Học là một quá trình giải quyết vấn đề có tính riêng tư trong đó HS phải tạo ra một sự hiểu biết của mình đối với những kiến thức, kĩ năng cần học. Sự vận dụng của lý thuyết kiến tạo trong dạy học giúp HS nắm được phương pháp học tập, chủ động trong hoạt động học tập. Trong quá trình học tập, HS phải tự phân tích, đánh giá và điều chỉnh hoạt động học tập cũng như tự sửa chữa những sai lầm trong nhận thức học tập và tự làm biến đổi nhận thức của chính mình. GV là người tổ chức, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh phát hiện, sửa chữa những sai lầm của mình. Dạy học qua sai lầm được đánh giá một quan điểm dạy học tích cực.

1.2 Cách phát hiện sai lầm của học sinh khi giải bài tập hóa học
Để tìm hiểu về lỗi sai mà HS hay mắc phải thì cần tiến hành trao đổi với các GV giảng dạy bộ môn Hóa học ở các trường THCS để thu thập được các lỗi sai về nhận thức thường gặp của HS trong khi làm các BTHHHC, đồng thời thông qua các bài kiểm tra và theo dõi trong quá trình học trên lớp của HS để thu thập, tổng hợp lại các lỗi sai thường gặp.

1.3 Bài tập hóa học – một phương pháp dạy học tích cực

1.3.1. Khái niệm về bài tập hóa học
Theo các nhà lý luận dạy học của Liên xô cũ cho rằng: “Bài tập hóa học là một dạng bài làm gồm những bài toán, những câu hỏi hay đồng thời bài toán và câu hỏi, mà trong khi hoàn thành, học sinh nắm được một tri thức hay kĩ năng nhất định”.

1.3.2. Phân loại bài tập hóa học

Để rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh thông qua hệ thống BTHHHC lớp 9 thì BTHH nên phân loại theo sơ đồ sau đây:





- Bài tập định tính (BTĐT):  Là dạng bài tập có liên hệ với sự quan sát để mô tả, giải thích các hiện tượng hóa học.

- Bài tập định lượng (BTĐL): Là loại bài tập cần dùng các kĩ năng toán học kết hợp với kĩ năng hóa học để giải.

1.3.3 Tác dụng của bài tập hóa học trong dạy học
Thực tiễn dạy học hóa học ở trường phổ thông cho thấy, BTHH có những ý nghĩa và tác dụng to lớn:

+ Làm chính xác hoá những khái niệm hóa học; củng cố, đào sâu và mở rộng kiến thức một cách sinh động, phong phú, hấp dẫn; chỉ khi vận dụng kiến thức vào giải bài tập, HS mới nắm được kiến thức một cách sâu sắc.

+ Giúp HS ôn tập, hệ thống hoá kiến thức một cách tích cực.

+ Rèn luyện các kĩ năng hóa học như cân bằng phương trình hóa học, tính theo công thức và PTHH….

+ Rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, lao động sản xuất và bảo vệ môi trường.

+ Rèn kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học và các thao tác tư duy.

+ Phát triển các năng lực tư duy logic, khái quát, độc lập, thông minh và sáng tạo.

+ Là phương tiện để kiểm tra đánh giá kiến thức và kĩ năng của HS.

+ Giáo dục đạo đức, tính chính xác, kiên nhẫn, trung thực và lòng say mê khoa học.

1.3.4 Sử dụng bài tập hóa học theo hướng dạy học tích cực

Bản thân bài tập hóa học đã là phương pháp dạy học hóa học tích cực song tính tích cực của phương pháp này được nâng cao hơn khi được sử dụng như là nguồn kiến thức để học sinh tìm tòi chứ không phải để tái hiện kiến thức. Với tính năng đa dạng của mình BTHH là phương tiên để khơi dậy tính tích cực hoạt động của học sinh trong các bài dạy Hóa học, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào việc sử dụng của giáo viên trong quá trình dạy học như thế nào?

- Sử dụng BTHH để hình thành khái niệm hóa học

- Sử dụng bài tập để củng cố, mở rộng, đào sâu kiến thức và hình thành quy luật của các quá trình hóa học.

- Sử dụng bài tập để rèn luyện kĩ năng: Sử dụng đa dạng các loại bài tập, giải nhiều bài tập cùng dạng. Bài tập có những chi tiết mới, vừa có tác dụng mở rộng, đào sâu kiến thức và gây hứng thú cho học sinh.

- Sử dụng bài tập hóa học để rèn luyện tư duy logic cho học sinh: Cần cho học sinh làm những bài tập mà khi giải cần dựa vào tính logic của vấn đề. Sử dụng bài tập hóa học để rèn luyện năng lực phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề.

1.4 Cách xây dựng bài tập tập hóa học mới

Có 2 hình thức xây dựng các đề bài tập mới mà được sử dụng chính hiện nay:
a) Xây dựng các bài tập tương tự các bài tập trong sách giáo khoa hay các sách khác.
b) Xây dựng các dạng bài tập mới bằng cách phối hợp nhiều phần của các bài tập hay sách khác hoặc những bài tập học được của những người khác.

2. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay trong các nhà trường, có rất nhiều biện pháp dạy học mới tích cực được áp dụng, đặc biệt chú trọng đến kĩ năng thực hành của học sinh, nhưng để thực hành tốt thì kiến thức nền cần được đảm bảo vững chắc, và điều đó được xây dựng nhờ quá trình luyện tập. Tuy nhiên do thời lượng bài học trên lớp không có quá nhiều thời gian để luyện tập, giáo viên càng cần phải chú ý chọn lọc hệ thống bài tập giúp học sinh khắc sâu, hiểu rõ bản chất của nội dung và không tốn nhiều thời gian. Bên cạnh đó thì bài tập trong sách giáo khoa chưa đủ đáp ứng để học sinh được rèn luyện nhiều.
Trước khi tiến hành xây dựng bài tập hóa hữu cơ dựa trên những sai lầm của học sinh thì tôi đã thu thập ý kiến của một số giáo viên dạy môn Hóa học 9 về các lỗi sai HS hay mắc phải khi làm bài tập hóa hữu cơ 9 và tiến hành cho HS tại 2 lớp 9A5, 9A4 của năm học 2021-2022 và 2 lớp 9A1, 9A2 của năm học 2022-2023 (làm bài kiểm tra khảo sát tự luận trong 20 phút. Kết quả thu được như sau:

Năm học 2021-2022:
	Đối tượng
	Tổng HS
	Số điểm HS đạt được

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9A5(TN)
	40
	0
	0
	0
	2
	3
	10
	8
	8
	6
	3
	0

	
	
	0
%
	0
%
	0
%
	5
%
	7,5
%
	25
%
	20
%
	20
%
	15
%
	7,5
%
	0
%

	9A4(ĐC)
	40
	0
	0
	0
	3
	2
	8
	10
	6
	7
	4
	0

	
	
	0
%
	0
%
	0
%
	7,5
%
	5
%
	20
%
	25
%
	20
%
	17,5
%
	10
%
	0
%


Năm học 2022-2023:

	Đối tượng
	Tổng HS
	Số điểm HS đạt được

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9A2(TN)
	41
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	10
	12
	7
	4
	2

	
	
	0
%
	0
%
	0

%
	0

%
	0
%
	14,6
%
	25
%
	29,3
%
	17,1
%
	9,8
%
	4,9

%

	9A1(ĐC)
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	10
	13
	9
	5
	3

	
	
	0
%
	0
%
	0
%
	0
%
	0
%
	11,1
%
	22,2

%
	28,9

%
	20

%
	11,1

%
	6,7

%


» Qua kết quả của bài khảo sát trên ta thấy được còn khá nhiều học sinh chưa biết cách làm bài hóa học hữu cơ nên điểm còn chưa cao, cụ thể chưa nhiều học sinh có thể đạt được điểm 9-10.
II. XÂY DỰNG BÀI TẬP DỰA TRÊN NHỮNG SAI LẦM TRONG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH KHI GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 9
1. Bài tập định tính

1.1. Nhận biết các chất

- Sai lầm học sinh hay mắc phải khi giải bài tập nhận biết:
Chọn thứ tự chất phải nhận biết không đúng.
Khi làm một bài tập nhận biết không chỉ xác định được thuốc thử cần dùng là có thể làm được bài mà đôi lúc nếu thứ tự nhận biết sai thì cũng không thể làm được bài. Đây là một lỗi mà học sinh cũng hay mắc phải nếu như không được rèn luyện, làm nhiều bài tập với các dạng khác nhau. Sai lầm này của học sinh thì thường xuất hiện trong các bài tập giới hạn thuốc thử hay không dùng thuốc thử.

Ví dụ : Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 bình mất nhãn, mỗi bình chứa các hỗn hợp sau: CO2 và C2H4, SO2 và CH4, CO2 và C2H2. Viết PTHH (nếu có)

Nhận xét: Hầu hết học sinh đều biết hóa chất cần dùng để nhận biết ở đây là gì nhưng điều quan trọng là thứ tự sử dụng nó ra sao cho hợp lí thì là một vấn đề mà không phải học sinh nào cũng có được kĩ năng này. Khi làm bài tập này có học sinh đã làm như sau:

Dẫn hỗn hợp các khí đi qua ba bình liên tiếp lần lượt đựng dung dịch Ca(OH)2, dung dịch Br2 và dung dịch AgNO3/NH3:

+ Hỗn hợp làm dung dịch Br2 mất màu là hỗn hợp chứa CO2 và C2H4.

+ Hỗn hợp không làm mất màu dung dịch Br2 là hỗn hợp chứa SO2 và CH4.

+ Hỗn hợp làm xuất hiện kết tủa dung dịch AgNO3/NH3 là hỗn hợp chứa CO2 và C2H2.

PTHH:

CO2 + Ca(OH)2 
[image: image3.wmf]®

   CaCO3↓  +  H2O

SO2 + Ca(OH)2   
[image: image4.wmf]®

    CaSO3↓  +  H2O

CH2 = CH2  +  Br2   
[image: image5.wmf]®

    CH2Br = CH2Br

CH ( CH  + Ag2O  
[image: image6.wmf]3
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Ở đây nếu ta nhìn qua thì thấy không có gì sai trong bài này nhưng thực tế thì bài làm này đã mắc một lỗi nhỏ nhưng đủ làm cho cả bài nhận biết sai đó chính là thứ tự các bình để không hợp lí. Trong bài làm của mình em học sinh này đã cho thứ tự các bình là Ca(OH)2, dung dịch Br2, AgNO3/NH3 nhưng ta thấy rằng đối hỗn hợp chứa CO2 và C2H2 khi đi qua bình chứa Ca(OH)2 thì CO2 bị giữ lại, khi đi qua bình đựng dung dịch Br2 thì C2H2 bị giữ lại vì vậy khi đén bình thứ ba thì không thể nào xuất hiện kết tủa được do không còn C2H2.

Vì vậy ta không thể không chú trọng đến việc chọn lựa thứ tự sử dụng thuốc thử trong bài tập nhận biết được và cụ thể là học sinh rất hay mắc phải sai lầm này.

Ta cùng xét trong đáp án của bài tập trên:

- Dẫn một ít hỗn hợp qua dung dịch AgNO3/NH3, hõn hợp khí nào tác dụng sinh kết tủa vàng là hỗn hợp chứa C2H2 và CO2.

- Dẫn một ít hỗn hợp khí trong hai bình còn lại qua hai bình mắc nối tiếp lần lượt đựng dung dịch nước vôi trong dư và dung dịch Br2. Hỗn hợp nào làm dung dịch Br2 mất màu là hỗn hợp của CO2 và C2H4, hỗn hợp còn lại là SO2 và CH4.

- PTHH:

CO2 + Ca(OH)2 
[image: image7.wmf]®

   CaCO3↓  +  H2O

SO2 + Ca(OH)2   
[image: image8.wmf]®

    CaSO3↓  +  H2O

CH2 = CH2  +  Br2   
[image: image9.wmf]®

    CH2Br = CH2Br

CH ( CH  + Ag2O  
[image: image10.wmf]3
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Hoặc nếu ta làm theo cách của học sinh trên thì ta chỉ việc thay đổi lại thứ tự các bình là: Ca(OH)2, AgNO3/NH3, dung dịch Br2. Hiện tượng xảy ra là:

- Hỗn hợp chỉ làm vẩn đục nước vôi trong thì đó là hỗn hợp chứa SO2 và CH4.

- Hỗn hợp làm vẩn đục nước vôi trong, làm xuất hiện kết tủa vàng ở bình đựng AgNO3/NH3 thì đó là hỗn hợp chứa CO2 và C2H2.

- Hỗn hợp làm vẩn đục nước vôi trong, làm mất màu dung dịch Br2 thì hỗn hợp đó là CO2 và C2H4.

- Một số biện pháp khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập “Nhận biết”
· Bổ sung, làm chính xác hóa kiến thức cơ bản về bài tập “Nhận biết” thông qua những nhắc nhở của giáo viên

Nếu như học sinh hiểu mục đích của việc sử dụng thuốc thử là để tìm ra chất mà có hiện tượng khi tác dụng với thuốc thử và hiện tượng đó phải là khác biệt so với các chất khác (không có thay đổi gì cũng là một hiện tượng để phân biệt với các chất mà có hiện tượng giống nhau) thì học sinh sẽ không bị mắc sai lầm nữa.
· Bổ sung, làm chính xác hóa kiến thức cơ bản về bài tập “Nhận biết” thông qua những bài tập định tính tương ứng

Ngoài việc nhắc nhở học sinh về những lỗi sai để sửa lại cho đúng thì rất cần có sự luyện tập để học sinh có thể nhớ lâu hơn. Việc rèn luyện đó phải thông qua các bài tập có chứa những trường hợp ngoại lệ để khi luyện tập nhiều học sinh sẽ dần hình thành cho mình một kĩ năng làm bài và không bị mắc lỗi sai tương tự nữa.

- Xây dựng bài tập dựa trên những sai lầm trong nhận thức của học sinh khi làm bài tập “Nhận biết”

Bài 1: Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học:

a. CH3COOH, H2SO4, C2H5OH

b. C6H12O6, C11H22O11, C2H4, C2H2, CH4
Bài 2: Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học:

a. CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3COOH

b. CH3COONa, CH3COOC2H5, NaOH

Bài 3: Nếu chỉ dùng qùy tím hãy nhận biết những chất sau:

a. H2SO4, CH3COOH, C6H6
b. NaOH, CH3COONa, C2H5OH

Bài 4: Có các loại hóa chất sau:

a. HCl, NaOH, CH3COOH

b. Ca (OH)2, CH3COONa, H2SO4
Hãy nêu cách để phân biệt các loại hóa trên bằng phương pháp hóa học.

Bài 5: Trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng hóa chất bị mất nhãn, hãy dùng phương pháp hóa học để xác định những hóa chất đó cho đúng. Biết rằng các lọ đó chứa các hóa chất là: NaOH, CH3COOC2H5, CH3COONa

1.2. Xét khả năng phản ứng có thể xảy ra

- Sai lầm học sinh hay mắc phải khi giải bài tập “Xét khả năng phản ứng có thể xảy ra”:
Xét thiếu hoặc không chính xác khả năng phản ứng của các cặp chất.
Hầu hết học sinh khi làm bài tập dạng này thì để tìm ra các cặp chất có thể phản ứng được với nhau thì đều dựa trên những kiến thức về những phản ứng đã được học mà không có sự liên hệ vì vậy học sinh hay mắc phải sai lầm là viết thiếu các phản ứng có khả năng xảy ra. Ta đi xét một trường hợp sau đây để thấy được những sai lầm của học sinh:

Ví dụ : Bài tập 2 – SGK tr.143

Trong các chất sau đây:

a) C2H5OH;  b) CH3COOH;  c) CH3CH2CH2 – OH;  d) CH3 – CH2 – COOH

Chất nào tác dụng được với Na ? NaOH ? Mg ? CaO ? Viết các phương trình hóa học.

Trong bài tập này có nhiều HS sẽ rất dễ xét thiếu các phản ứng như sau:

· Những chất có khả năng phản ứng với Na là: C2H5OH và CH3COOH

· Những chất có khả năng phản ứng với NaOH là CH3COOH

· Những chất có khả năng phản ứng với Mg là CH3COOH

· Những chất có khả năng phản ứng với CaO là CH3COOH

Ở đây HS đã máy móc khi cho rằng chỉ có axit axetic mới có khả năng phản ứng với Na, NaOH, Mg và CaO hay rượu etylic mới có khả năng phản ứng với Na. HS không biết tự khái quát lên kiến thức đã học là từ tính chất của rượu etylic thành tính chất của rượu và tính chất của axit axetic là tính chất của axit hữu cơ.

Vì vậy bài tập này phải làm như sau:

· Những chất có khả năng phản ứng với Na là:

C2H5OH, CH3COOH, CH3CH2CH2 – OH, CH3 – CH2 – COOH

· Những chất có khả năng phản ứng với NaOH là:

CH3COOH, CH3 – CH2 – COOH

· Những chất có khả năng phản ứng với Mg là:

CH3COOH, CH3 – CH2 – COOH

· Những chất có khả năng phản ứng với CaO là:

CH3COOH, CH3 – CH2 – COOH
- Một số biện pháp khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập “Xét khả năng phản ứng có thể xảy ra”.
· Bổ sung, làm chính xác hóa kiến thức cơ bản liên quan đến bài tập “Xét khả năng phản ứng có thể xảy ra” thông qua những nhắc nhở của giáo viên hay trong những tiết ôn tập.

Ví dụ như:

· Đối với ankan (CnH2n+2 với n ≥ 1):

· Phản ứng thế với Cl2, Br2 trong điều kiện ánh sáng khuếch tán;

· Phản ứng cháy trong oxi.

· Đối với anken (CnH2n với n ≥ 2):

· Làm mất màu dung dịch brom;

· Phản ứng cộng H2;

· Phản ứng cộng H2O (H2SO4 đặc, to);

· Phản ứng cộng với HX;

· Phản ứng cháy trong oxi.

· Đối với ankin (CnH2n – 2 với n ≥ 2):

· Làm mất màu dung dịch brom;

· Phản ứng cộng H2;

· Phản ứng cộng HX;

· Phản ứng với AgNO3/NH3: chỉ có ank–1–in;

· Phản ứng cháy trong oxi.

· Đối với axit cacboxylic (CxHy (COOH)z):

· Phản ứng với kim loại hoạt động (đứng trước H trong dãy điện hóa)

· Phản ứng với oxit bazơ

· Phản ứng với bazơ

· Phản ứng với muối (có tạo ra khí, chất ít tan, …)

· Phản ứng với rượu tạo este

· Các phản ứng của gốc

· Phản ứng cháy với oxi

· Đối với rượu (CxHy (OH)z):

· Phản ứng với kim loại kiềm

· Phản ứng với dung dịch axit cacboxylic tạo este

· Phản ứng tách nước (H2SO4 đặc, to)

· Phản ứng cháy với oxi

· Phản ứng của gốc

· Hướng dẫn học sinh trình tự làm một bài tập “Xét khả năng phản ứng có thể xảy ra”:

Để làm được bài tập dạng này học sinh cần làm theo trình tự các bước sau:

+ Trước hết cần xét xem các loại chất trên thuộc loại hợp chất nào đã học và xếp chúng vào các nhóm riêng biệt

+ Dựa vào tính chất của các loại hợp chất để chỉ xem xét các khả năng có thể xẩy ra phản ứng giữa các chất trong các nhóm

+ Dựa vào khả năng phản ứng của từng chất cụ thể trong các nhóm, thu hẹp các khả năng có thể xẩy ra được phản ứng trong các cặp chất, liệt kê các cặp chất có thể tác dụng với nhau.

+ Hoàn thành các PTHH.

- Xây dựng bài tập dựa trên những sai lầm trong nhận thức của học sinh khi làm bài tập “Xét khả năng phản ứng có thể xảy ra”:

Bài 1: Cho các chất khí sau: O2, Cl2, C2H6, CH4, C2H2, H2, CH2 = CH – CH3, C2H4. Những chất khí nào tác dụng với nhau từng đôi một, viết PTHH (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

Bài 2: Cho các chất sau: Cl2 (k), Br2 (l), C6H6, C2H4, CH3COOH, H2, CH ≡ C – CH3, CH3OH, C2H2, AgNO3/NH3, C6H12O6, NaOH, CaCO3, K, H2O. Những chất khí nào tác dụng được với nhau từng đôi một, viết PTHH (ghi rõ điều kiện phản ứng)

Bài 3: Cho các chất: NaOH, Ca, Ca(OH)2, H2, C2H5COOH, CH=CH–CH2OH, (RCOOO)3C3H5, CH ≡ C – CH2 – COOH

a. Những chất tác dụng được với CH3COOH?

b. Những chất tác dụng được với C2H5OH?

c. Những chất tác dụng được vơi dung dịch AgNO3/NH3?

d. Những chất tác dụng được với dung dịch nước brom?

e. Những chất tác dụng NaOH?

f. Những chất tác dụng được với C2H4?

Viết PTHH minh họa (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

Bài 4: Xét khả năng phản ứng có thể xảy ra trong các dãy chất sau đây:

a. C2H4, O2, C4H10, C2H5OH, H2O.

b. CH3COOH, CaO, NaOH, H2O, (C17H35COO)3C3H5.

c. CH3COOH, NaHCO3, K2CO3, MgO, C2H2, H2, Br2 (dd).

Viết PTHH xảy ra (nếu có).

Bài 5: Xét khả năng phản ứng giữa hai dãy chất sau:

Dãy A: C6H6, C2H4, C2H2, CH3OH, C3H8, CH3COOH

Dãy B: Br2 (l), Br2 (dd), H2, O2, C2H5OH, CaO, Br2 (k)

Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu có).

1.3. Viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

- Sai lầm học sinh hay mắc phải khi làm bài tập “Viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ”:
Viết không đúng và đầy đủ công thức cấu tạo ứng của một công thức phân tử
Khi làm bài tập viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ thì học sinh hay viết không theo thứ tự và qui tắc nên dễ dẫn tới kết quả là có những chất mà học sinh viết ra có công thức cấu tạo giống nhau, thiếu công thức cấu tạo hay thậm chí là có những công thức cấu tạo sai. Ta xét trong ví dụ dưới đây để thấy rõ hơn sai lầm mà học sinh hay mắc phải:

Ví dụ: Viết các công thức cấu tạo có thể có của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4O2
Nhận xét: Với đề bài như vậy thì có học sinh đã làm như sau:

Các công thức có thể có của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C2H4O2 là:

[image: image11.png]H O

[l
H-O-C-C-H

)




Ta thấy rằng bốn chất trên nếu nhìn qua thì thấy đó là bốn chất khác nhau nhưng thực tế thì chất (3) và (4) là hai chất hoàn toàn giống nhau. Vì vậy nếu học sinh không kiểm tra lại bài làm của mình thì rất dễ mắc phải sai lầm là viết trùng, viết thừa công thức cấu tạo của các chất…

- Biện pháp khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập “Viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ”

Hướng dẫn phương pháp làm bài cho học sinh

Giáo viên cần hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn cụ thể phương pháp cũng như các qui tắc khi làm bài tập dạng “Viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ”.

- Đầu tiên viết công thức cấu tạo dạng mạch hở: bao gồm công thức cấu tạo dạng mạch thẳng và mạch nhánh; chú ý dựa vào thuyết cấu tạo Bulerop và qui tắc hóa trị:

· Đầu tiên viết mạch C dưới dạng mạch thẳng n nguyên tử C, được đồng phân thứ nhất (với n là số C có trong công thức phân tử)

· Bẻ 1 nguyên tử C ở mạch chính n nguyên tử C ở trên làm mạch nhánh ta được một công thức cấu tạo mới.

· Tiếp tục bẻ 2 nguyên tử C làm mạch nhánh và ta cũng được công thức cấu tạo mới.

· Tiếp tục bẻ mạch đến khi nào kiểm tra thấy công thức cấu tạo bị lặp lại thì dừng lại.

* Chú ý: chỉ áp dụng bẻ mạch để tạo công thức cấu tạo mới khi công thức phân tử của hợp chất hữu cơ có từ 3 nguyên tử C trở lên; phải chú ý có cả đồng phân vị trí liên kết bội đối với những hợp chất hữu cơ có liên kết bội trong công thức cấu tạo.

- Sau khi viết tất cả các trường hợp của dạng mạch hở thì kiểm tra xem hợp chất hữu cơ đó có thỏa mãn dạng mạch vòng hay không (có liên kết bội). Trong khi viết dạng mạch vòng cũng lữu ý là công thức phân tử có từ 3 nguyên tử C trở lên mới có công thức cấu tạo dạng mạch vòng và khi viết phải chú ý tất cả các trường hợp số cạnh của vòng có thể có đối với những hợp chất có nhiều nguyên tử C (từ 4 nguyên tử C trở lên).

- Xây dựng bài tập dựa trên những sai lầm trong nhận thức của học sinh khi làm bài tập “Viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ”

Bài 1: Viết công thức cấu tạo dạng mạch hở của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C4H10O và C4H8O2.

Bài 2: Viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C5H10 và C3H6.

Bài 3: Viết tất cả các công thức cấu tạo có thể có của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C3H7Cl, C4H9Br.

Bài 4: Viết tất cả các công thức cấu tạo có thể có của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C3H6O2.

Bài 5: Có 3 hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết rằng:

· Chất B tan ít trong nước

· Chất C tác dụng được với NaOH

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

2. Bài tập định lượng
Dạng bài tập: Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

- Sai lầm học sinh hay mắc phải khi làm bài tập “Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ”:
· Xác định không đúng thành phần nguyên tố trong công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ.
Ví dụ: Đốt cháy một hợp chất hữu cơ A trong không khí thu được 1,32gam CO2 và 0,72gam H2O. Biết rằng sử dụng hết 1,44gam khí O2. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A biết rằng công thức phân tử cũng là công thức đơn giản nhất.

Nhận xét: Trong bài tập này vì đề bài đã cho khối lượng của CO2, H2O và O2 nên học sinh dễ dàng tính được khối lượng của hợp chất A và số mol của nó để từ đó tính được khối lượng mol phân tử , xác định công thức thức phân tử. Có nhiều cách làm cho bài tập này nhưng có nhiều học sinh làm theo cách sau:

Giải:       
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Vì 
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 nên hợp chất hữu cơ A là ankan có công thức phân tử dạng tổng quát là CnH2n+2 (n ≥ 1).

Ta có:    nA = 
[image: image18.wmf]2
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Khối lượng hợp chất hữu cơ A là:

mA = (
[image: image20.wmf]2
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 +  
[image: image21.wmf]2

CO

m

) −
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= (1,32 + 0,72) – 1,44 = 0,6 (g)

MA = 
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Ta có: 14n + 2 = 60 ( n = 4,143

- Khi làm tới đây thì học sinh thấy số n là một số lẻ nên có học sinh cho rằng đề bài sai, có học sinh lại cho rằng số lẻ sũng không sao và vẫn trình bày tiếp như sau:

n = 4,143 ≈ 4.

Vậy công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A là C4H16.

- Trong bài làm này ta thấy học sinh sai lầm trong việc cho rằng trong thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ A chỉ gồm C và H, vội vàng trong việc kết luận đây là một hiđrocacbon. Chính vì vậy mà HS đã làm sai bài tập này.

- Có những học sinh thì cẩn thận trong việc tìm thành phần nguyên tố của hợp chất A nên làm như sau:
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Khối lượng hợp chất hữu cơ A là:

mA = (
[image: image28.wmf]2
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m

 +  
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) −
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nC (trong A) =  
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nH (trong A) = 2.
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- Khi làm tới đây bạn học sinh đó nhận ra rằng mA  >  
[image: image34.wmf]2

HO
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 +  
[image: image35.wmf]2
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 nên chắc chắn rằng trong hợp chất hữu cơ A không chỉ có nguyên tố C và H mà còn có cả O.

mO (trong A) = mA – 
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Gọi công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ A là CxHyOz (x, y, z, t ∈ Z+) ta có:
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Vì công thức đơn giản nhất cũng là công thức phân tử nên công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A là: C3H8O. Mà công thức đơn giản nhất là công thức phân tử nên CTPT của A là C3H8O.

- Vậy là tùy vào từng cách làm mà học sinh sẽ mắc sai lầm hay không do học sinh rất máy móc khi làm bài.
[image: image39.wmf]
· Không chú ý đến trường hợp hấp thụ khí CO2 vào dung dịch kiềm mà khí CO2 dư nên xác định khối lượng của CO2 sai.
Vẫn tiếp tục tìm hiểu về lỗi sai mà HS hay mắc phải trong việc xác định thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ thì trong dạng bài tập mà đề bài cho gián tiếp khối lượng của CO2 thông qua việc sục khí CO2 qua dung dịch Ca(OH)2 thì thường học sinh sẽ bị nhầm lẫn ở đây do không chú ý tới đề bài có cho là phản ứng với lượng vừa đủ hay không. Ta xét ví dụ sau đây:

Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam một hợp chất hữu cơ A trong oxi không khí thu được hỗn hợp H2O và CO2. Dẫn sản phẩm cháy thu được qua 2 bình  đựng H2SO4 đặc và dung dịch nước vôi trong.Thấy khối lượng bình 1 tăng lên 4,5 gam, ở bình 2 thấy sản phẩm hấp thụ hết trong 100ml Ca(OH)2 1,5 M tạo ra 10 gam kết tủa . Hãy xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A biết rằng MA = 58 g/mol.

Nhận xét: Đây là dạng bài tập mà khối lượng CO2 và H2O được cho gián tiếp thông qua dữ kiện là cho qua hai bình là dung dịch H2SO4 đặc để hấp thụ hơi nước và bình đựng Ca(OH)2 để hấp thụ khí cacbonic. Nhưng trong dạng bài tập này có một chú ý là học sinh rất hay không để ý đến việc là khí cacbonic được hấp thụ qua bình đựng Ca(OH)2 thì dư, vừa đủ hay là thiếu mà học sinh luôn cho rằng lượng Ca(OH)2 phản ứng là vừa đủ. Vậy nên học sinh thường mắc sai lầm ở chỗ này và thường trình bày như sau:

Giải: Khối lượng bình tăng lên ở bình đựng H2SO4 đặc là H2O nên ta có:
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Cho qua bình đựng Ca(OH)2 thì xảy ra phản ứng là:

PTHH:         CO2 + Ca(OH)2 
[image: image42.wmf]
    CaCO3↓ + H2O

Theo tỉ lệ phương trình ta có:      
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- Do không chú ý nên học sinh đã bỏ qua dữ kiện cho thể tích, nồng độ của Ca(OH)2 vẫn giải như bình thường vì cho rằng có thể đề bài cho thừa dữ kiện:

Ta có: 
[image: image47.wmf]H
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Vì mA = 2,9 (g) nên trong công thức phân tử của hợp chất A có nguyên tố O.
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Gọi công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A là (CxHyOz)n ta có

x : y : z = 
[image: image59.wmf]C

n

 : 
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n

: 
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= 0,1 : 0,5 : 0,075 ≈ 4 : 20 : 3

Vậy công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ A là (C4H20O3)n.

- Khi làm tới đây có nhiều học sinh sẽ thấy kết quả vô lí. Có học sinh cho rằng đề bài có vấn đề, có học sinh nhanh trí và đã quay lại làm từ việc xác định số mol của CO2 vì cho rằng có thể CO2 dư và hòa tan kết tủa:

Cho qua bình đựng Ca(OH)2 thì xảy ra phản ứng là:

PTHH:        CO2 + Ca(OH)2 
[image: image62.wmf]
   CaCO3↓ + H2O

Trước p.ư      x
          a                                               (mol)

P.ư                a             a                        a                     (mol)

Sau p.ư       x−a          0                        a                      (mol)

PTHH:        CO2 + H2O + CaCO3            Ca(HCO3)2
Trước p.ư     x−a                   a                                       (mol)

P.ư               x−a                 x−a                   x−a            (mol)

Sau p.ư          0                   2a−x                  x−a           (mol)

Mà theo đè bài ta có:   
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Ta có  
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Vì mA = mC + mH nên trong thành phần nguyên tố của A không có nguyên tố O.

Đặt công thức đơn giản nhất của A là (CxHy)n ta có:

x : y = nC : nH = 0,2 : 0,5 = 2 : 5 ( công thức đơn giản nhất của A là (C2H5)n.

Mà theo đề bài: MA = 58 g/mol nên ta có:

MA = 29.n ( n = 2.                            Vậy CTPT của A là C4H10. 

[image: image74.wmf]
· Khi đề bài cho sản phẩm cháy vào dung dịch kiềm thì học sinh thường quên có cả H2O.
Ví dụ: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X trong oxi không khí. Nếu cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào trong dung dịch Ca(OH)2 dư thì sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng thêm 24,48gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng H2SO4 đặc thì lại thấy khối lượng bình tăng thêm 8,64 gam.  Xác định công thức phân tử của hợp chất X biết tỉ khối hơi so với He là 11.

Nhận xét: Trong bài tập này thì đề bài cũng cho gián tiếp khối lượng của sản phẩm cháy vì vậy cần học sinh tư duy nhiều hơn. Đặc biệt trong bài này cho tất cả sản phẩm cháy vào trong dung dịch Ca(OH)2 nên học sinh cần xác định sản phẩm hấp thụ vào đây gồm những gì thì mới có thể tính toán chính xác để ra được công thức phân tử của hợp chất X. Đa số học sinh cho rằng khi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 thì chỉ có CO2 nên làm bài như sau:

Giải:

Khi đi qua bình đựng Ca(OH)2 thì khí CO2 bị hấp thụ lại nên ta có:
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Khi đi qua bình đựng H2SO4 đặc thì hơi nước bị hấp thụ lại nên ta có:


[image: image81.wmf]2

HO

n

= 
[image: image82.wmf]2

18

HO

m

= 
[image: image83.wmf]8,64

18

= 0,48 (mol) ( 
[image: image84.wmf]H

n

= 2.
[image: image85.wmf]2

HO

n

= 2.0,48 = 0,96 (mol)

- Vì đề bài cho X là một hiđrocacbon nên học sinh không kiểm tra lại xem 
[image: image86.wmf]X

m

 có bằng tổng 
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 và 
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hay không và làm tiếp luôn:

X là một hiđrocacbon nên gọi công thức đơn giản của X là (CxHy)n ta có:

x : y = 
[image: image89.wmf]C

n

: 
[image: image90.wmf]H

n

= 0,56 : 0,96 = 7 : 12 ( công thức đơn giản nhất của X là (C7H12)n
Mà ta có MX  = 4.11 = 44 (g/mol) nên ta có: 96.n = 44

- Khi làm tới đây học sinh sẽ nhận thấy rằng bài làm của mình đã bị sai.Nếu học sinh chú ý phân tích lại đề bài thì sẽ thấy được chỗ khác của đề bài này so với thông thường là không cho khối lượng kết tủa thu được mà lại cho khối lượng bình tăng lên và hai quá trình cho sản phẩm cháy qua hai bình là hai trường hợp độc lập. Lúc đó học sinh sẽ làm được bài:

Giải:
Khi cho sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc thì hơi nước bị hấp thụ lại nên ta có:
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Khi cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng Ca(OH)2 thì khối lượng bình tăng lên là do hấp thụ CO2 và H2O nên ta có:
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X là một hiđrocacbon nên gọi công thức đơn giản của X là (CxHy)n ta có:

x : y = 
[image: image104.wmf]C

n

: 
[image: image105.wmf]H

n

= 0,36 : 0,96 = 3 : 8 ( công thức đơn giản nhất của X là (C3H8)n
Mà ta có MX  = 4.11 = 44 (g/mol) nên ta có: 44.n = 44 ( n = 1.

Vậy CTPT của X là C3H8.

- Một số biện pháp khắc phục sai lầm của học sinh khi giải bài tập “Tìm CTPT của hợp chất hữu cơ”:
· Rèn luyện kĩ năng phân tích đề bài cho học sinh

Trong khi đưa ra bài tập cho học sinh thì giáo viên đầu tiên phải hướng dẫn hoặc yêu cầu học sinh phân tích đề bài, các dữ kiện trong đề bài đưa ra nhằm mục đích gì?... để dần dần hình thành thói quen phân tích đề bài trước khi làm bài cho học sinh.

Ví dụ như học sinh hay mắc phải lỗi sai trong bài toán tìm công thức phân tử dựa vào phản ứng cháy:

Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam một hợp chất hữu cơ A trong oxi không khí thu được hỗn hợp H2O và CO2. Dẫn sản phẩm cháy thu được qua 2 bình đựng H2SO4 đặc và dung dịch nước vôi trong.Thấy khối lượng bình 1 tăng lên 4,5 gam, ở bình 2 thấy sản phẩm hấp thụ hết trong 100ml Ca(OH)2 1,5 M tạo ra 10 gam kết tủa . Hãy xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A biết rằng MA = 58 g/mol.

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài như sau:

Đưa ra hệ thống câu hỏi cho học sinh trả lời:

· Sản phẩm cháy ở đây bao gồm H2O và CO2 thì chúng ta có thể định hướng gì về thành phần nguyên tố trong CTPT của hợp chất hữu cơ A?

· Khi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 thì sản phẩm gì bị hấp thụ, tại sao?

· Khi dẫn sản phẩm cháy còn lại vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thì sản phẩm gì bị hấp thụ? Có những phản ứng nào xảy ra? Các em nên chú ý về các trường hợp phản ứng có thể lượng CO2 hấp thụ ít hơn, vừa đủ hay cũng có thể là dư.

Ví dụ như trong bài tập mà học sinh hay mắc phải sai lầm về chọn phương pháp làm bài:

Dẫn 6,72 lít một hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon mạch hở qua dung dịch brom dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau thí nghiệm, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng thêm 5,6 gam, đồng thời thoát ra 2,24 lít một chất khí. Mặt khác, nếu đốt cháy toàn bộ 6,72 lít hỗn hợp khí trên thấy tạo ra 22 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Biết các thể tích đo ở đktc. Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon.

Giáo viên hướng dẫn học sinh như sau:

Đầu tiên đề bài cho trước là hai chất hữu cơ cần tìm là hai hiđrocacbon mạch hở, ta có thể loại bỏ trường hợp các chất có mạch vòng.

Sau đó các em tìm hiểu các dữ kiện đề bài cho để tìm ra đặc điểm cấu tạo của các chất cần tìm, ví dụ như loại chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom, loại chất nào không làm mất màu dung dịch brom? Chú ý đây là hai hiđrocacbon mạch hở.

Đầu tiên ta xét tới phản ứng với dung dịch brom: khối lượng tăng lên là do đâu? khí thoát ra là loại chất gì và có số mol là bao nhiêu? Vì ta đã biết được số mol tổng của hai chất khí nên khi tính được số mol chất khi thoát ra kết hợp với khối lượng tăng lên của dung dịch để tìm ra khối lượng mol của chất làm mất màu dung dịch brom. Trong phần này các em không cần thiết phải viết cụ thể PTHH ra. Ta viết PTHH khi không còn cách tính nhanh nào thay thế.

Sau đó trong phản ứng đốt cháy thì nên sử dụng tính toán theo PTHH.

· Bổ sung, khắc sâu một số kiến thức lý thuyết bổ trợ cho quá trình làm bài của học sinh

Ví dụ như với việc học sinh hay xác định sai sản phẩm cháy nào được hấp hấp thụ trong hóa chất nào thì giáo viên cần khắc sâu lại phần kiến thức đó cho học sinh:

Đối với các bài tập mà khối lượng của CO2 và H2O được cho một cách gián tiếp thì học sinh cần nắm vững được các hóa chất hay gặp dùng để hấp thụ các sản phẩm này để khi gặp các bài tập dạng này học sinh sẽ không bị bỡ ngỡ và xác định không đúng, không sử dụng được dữ kiện của đề bài cung cấp. Việc bổ sung kiến thức này có thể là giáo viên sẽ hệ thống lại và truyền tải đến cho học sinh trong một bài giảng hoặc cũng có thể là thong qua việc hướng dẫn học sinh làm bài, giáo viên giải đáp những thắc mắc đó cho học sinh và có nhấn mạnh để học sinh khắc sâu.

Ví dụ như:

· Để hấp thụ hơi nước người ta thường dùng các hóa chất như: P2O5, H2SO4 đặc, CaCl2 khan, dung dịch NaOH,Ca(OH)2, KOH, Na2O, CaO, K2O, BaO.

· Để hấp thụ CO2 người ta thường dùng các hóa chất như: Na2O, K2O, CaO, BaO, KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.
Ví dụ như đối với việc học sinh không xác định dược thành phần nguyên tố hay xác định sai thì giáo viên cần phân tích lại cách phân tích đề bài cho học sinh:

- Khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ mà sản phẩm thu được chỉ gồm có CO2 và H2O, thì hợp chất đó có chứa 2 nguyên tố (C và H) hoặc 3 nguyên tố (C, H và O).

- Nếu đề bài đã cho biết rõ chất hữu cơ đem đốt cháy chỉ chứa 2 nguyên tố hoặc chất hữu cơ đó là một hidrocacbon thì chỉ cần xác định khối lượng cacbon và hiđro.

- Nếu chất hữu cơ đem đốt cháy không nói rõ chứa những nguyên tố nào thì ta phải xác định xem chất đó chứa những nguyên tố nào thì ta phải xác định xem chất đó có chứa thêm nguyên tố oxi hay không:

Nếu mO = mA – (mC + mH) = 0 thì ta kết luận chỉ chứa nguyên tố C và H.

Nếu mO = mA – (mC + mH) [image: image107.png]


 0 thì ta kết luận rằng chứa 3 nguyên tố là C, H và O.

- Xây dựng bài tập dựa trên những sai lầm trong nhận thức của học sinh khi làm bài tập “Tìm CTPT của hợp chất hữu cơ”:
· Hệ thống bài tập dựa trên những sai lầm của học sinh về xác định không đúng thành phần nguyên tố trong công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A có tỉ khối hơi so với oxi bằng 5.625, ta thu được 6.6g CO2 và 2,7g H2O. Xác định công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 9,3g một hợp chất hữu cơ thì thu được 13,44lít CO2, 6,3g H2O và 1,12lít N2 ở đktc. Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ biết rằng trong phân tử của nó chỉ có một nguyên tử nitơ

Bài 3: Oxi hóa hoàn toàn 6g một hợp chất hữu cơ bằng CuO, sau phản ứng thu được 4,48lít CO2 và 3,6g nước, biết tỉ khối của hợp chất trên so với không khí là 2,07. Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ của hợp chất hữu cơ trên

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam một hợp chất hữu cơ, toàn bộ sản phẩm cho qua bình chứa dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 18,6 gam và thu được 30 gam kết tủa. Tìm CTPT của hợp chất biết tỉ khối của nó so với He là 22,5.

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 3,52 gam chất hữu cơ A rồi cho tất cả sản phẩm vào bình đựng nước vôi trong thì thu được 16 gam kết tủa và 3.24 gam muối hòa tan. Đồng thời khối lượng bình tăng 13,12 gam. Tỉ khối của hợp chất hữu cơ so với C2H4 bằng 3,143. Xác định CTPT của hợp chất hữu cơ.

· Hệ thống bài tập dựa trên sai lầm của học sinh về không chú ý đến trường hợp hấp thụ khí CO2 vào dung dịch kiềm mà khí CO2 dư nên xác định khối lượng của CO2 sai.

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 4,6g một hợp chất hữu cơ X chỉ thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ lượng CO2 và H2O thu được lần lượt đi qua các bình. Đầu tiên khi cho qua bình đựng dung dịch P2O5 thì thấy khối lượng bình tăng lên 5,4g, khi cho qua bình đựng 400ml dung dịch Ca(OH)2 0,4M thì thấy có 12g kết tủa. Hãy xác định CTPT của A, biết rằng MA = 46 g/mol.

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 1,12l khí (đktc) một hiđrocacbon A. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua các bình đựng H2SO4 đặc và bình đựng 150ml dung dịch Ca(OH)2 1M thì thấy khối lượng bình 1 tăng thêm 4,5g , ở bình 2 thấy tạo ra 10g kết tủa. Biết tỉ khối hơi của A so với không khí là 2, hãy xác định CTPT của A.

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A cần dùng 5,04l khí O2(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy  lần lượt qua các bình đựng CaCl2 khan và bình đựng 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M thì thấy khối lượng bình thứ nhất so với ban đầu là them 1,62g nữa, còn bình thứ hai thì thấy xuất hiện 2g kết tủa trắng. Hãy xác định CTPT của chất hữu cơ A biết rằng MA = 78g/mol.

Bài 4: Người ta đốt cháy một hiđrocacbon no bằng O2 dư rồi dẫn sản phẩmcháy đi lần lượt qua H2SO4 đặc rồi đến 350ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch A. Khi thêm BaCl2 dư vào dung dịch A thấy tạo ra 39,4gam kết tủa BaCO3 còn lượng H2SO4 tăng thêm 10,8gam. Hỏi hiđrocacbon trên là chất nào?

Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A cần 6,72 lít oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành (chỉ gồm CO2, H2O) vào một lượng nước vôi trong, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa và 200 ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M, khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôitrong đem dùng là 8,6 gam. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết 40 < MA < 74
· Hệ thống bài tập dựa trên sai lầm của học sinh về khi đề bài cho sản phẩm cháy vào dung dịch kiềm thì học sinh thường quên có cả H2O.
Bài 1:  Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X chỉ thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng 700 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thì khối lượng bình tăng thêm 24,8g và trong bình tạo ra 59,1g kết tủa .Toàn bộ lượng oxi cần cho phản ứng cháy bằng lượng oxi tạo ra khi nhiệt phân hoàn toàn 158g KMnO4 . Xác định CTPT của hợp chất X.
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 4,46g hợp chất hữu cơ A gồm C ,H ,O rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dựng dung dịch Ca(OH)2 dư , thu được 2g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 0,58g. Xác định công thức phân tử của A, biết một lít hơi A ở đktc nặng 2,054g

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 4,2g hiđrocacbon A rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư , thu được 30g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 11,4g.Xác định công thức phân tử của A ,biết A có khối lượng mol là 42g/mol.

Bài 4: Cho hỗn hợp X gồm anken A và ankin B. Đốt cháy M gam hỗn hợp X rồi hấp thụ tất cả sản phẩm cháy bằng nước vôi trong được 25g kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 4,56g so với dung dịch ban đầu, khi thêm lượng KOH dư vào dung dịch trên lại thấy có 5g kết tủa nữa. Xác định CTPT của A và B .
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,3136 lit hỗn hợp 2 ankin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, sản phẩm cháy hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,03mol Ca (OH)2 và tạo ra 2g kết tủa. Xác định CTPT của 2 ankin đó và thể tích mỗi chất.

PHẦN C. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
I. Mục đích

- Kiểm nghiệm lại tính đúng đắn và thiết thực của đề tài dựa trên sự thống nhất giữa lí thuyết và thực tế.

- Đánh giá hiệu quả, tính khả thi của hệ thống bài tập hữu cơ giúp học sinh sửa những lỗi sai hay gặp phải trong quá trình học và làm bài tập môn hóa học.

II. Địa bàn đối tượng thực nghiệm sư phạm

Phạm vi thực nghiệm: 
+ Lớp 9A4, 9A5 (năm học 2021-2022)
+ Lớp 9A1, 9A2 (năm học 2022-2023)

Tại: Trường THCS Vạn Phúc – Thanh Trì
III. Quá trình tiến hành thực nghiệm sư phạm

Bước 1: Tìm hiểu đối tượng thực nghiệm
Các lớp tiến hành thực nghiệm sự phạm là: 
+ Năm học 2021-2022: lớp 9A4 (lớp đối chứng) và 9A5 (lớp thực nghiệm), đây là hai lớp đại trà, có số lượng học sinh ở các mức độ hiểu biết tương đồng.
+ Năm học 2022-2023: lớp 9A1 (lớp đối chứng) và lớp 9A2 (lớp thực nghiệm), đây là hai lớp có tỉ lệ học sinh khá, giỏi cao trong khối nên có sự tương đồng.

Bước 2: Chương trình thực nghiệm

Trao đổi tổ nhóm chuyên môn, thống nhất cách thực nghiệm đề tài và thời gian thực hiện kết hợp trong các tiết học trên chính khóa và học thêm.
Bước 3: Tiến hành thực nghiệm
Tiến hành thực nghiệm sư phạm vào học kì II của các năm học 2021 – 2022 và 2022-2023. Ở lớp đối chứng GV sử dụng các bài tập bình thường như trong sách giáo khoa hóa lớp 9. Ở các lớp thực nghiệm, GV sử dụng hệ thống bài tập hữu cơ đã biên soạn theo yêu cầu.
a. Lựa chọn bài dạy:

Bài 42: Luyện tập chương 4 – Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

b. Tiến hành kiểm tra

Cho học sinh hai lớp TN và ĐC làm một bài kiểm tra viết 15 phút, một bài kiểm tra 45 phút vào thời gian học buổi chiều.

Bước 4: Xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm
Kết quả của các bài kiểm tra được thống kê ở các bảng sau:
Bảng tổng hợp điểm các bài kiểm tra năm học 2021-2022:
	Bài KT
	Đối tượng
	Tổng HS
	Số điểm HS đạt được

	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	15 phút
	9A5(TN)
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	7
	8
	10
	5
	3

	
	
	
	0

%
	0

%
	0

%
	0

%
	0

%
	20 %
	17,5 %
	20 %
	25 %
	12,5 %
	7,5 %

	
	9A4(ĐC)
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	9
	9
	8
	5
	0

	
	
	
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	20 %
	22,5 %
	22,5 %
	20 %
	12,5 %
	0 %

	45 phút
	9A5(TN)
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	7
	6
	8
	3

	
	
	
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	20 %
	20 %
	17,5 %
	15 %
	20 %
	7,5 %

	
	9A4(ĐC)
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	9
	9
	8
	5
	1

	
	
	
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	20 %
	22,5 %
	22,5 %
	20 %
	12,5 %
	2,5 %


Bảng tổng hợp điểm các bài kiểm tra năm học 2022-2023:

	Bài KT
	Đối tượng
	Tổng HS
	Số điểm HS đạt được

	
	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	15 phút
	9A2(TN)
	41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	8
	10
	10
	7

	
	
	
	0
%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	12,2
%
	19,5
%
	24,4
%
	24,4

%
	17,1
%

	
	9A1(ĐC)
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	7
	14
	13
	6
	4

	
	
	
	0
%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	2,2
%
	15,6
%
	31,1
%
	28,9
%
	13,3
%
	8,9
%

	45 phút
	9A2(TN)
	41
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	6
	10
	12
	9

	
	
	
	0
%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	0
%
	9,8
%
	14,6
%
	24,4
%
	29,3
%
	22
%

	
	9A1(ĐC)
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	6
	13
	11
	9
	5

	
	
	
	0
%
	0 %
	0 %
	0 %
	0 %
	2,2
%
	13,3
%
	28,9
%
	24,4
%
	20
%
	11,1
%


   Sau khi thực hiện giải pháp giáo viên đã thực hiện làm phiếu điều tra khảo sát với các giáo viên tham gia thực hiện và đạt được kết quả như sau:
	STT
	Nội dung

điều tra
	Kết quả trước khi

thực hiện giải pháp
	Kết quả sau khi

thực hiện giải pháp

	1
	Giáo viên thực hiện giải pháp sử dụng bài tập nhằm sửa sai cho học sinh
	50%
	100%

	2
	Giáo viên cho rằng biện pháp sử dụng bài tập nhằm sửa sai cho học sinh thực sự có hiệu quả
	65%
	90%


IV. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm

[image: image108.wmf]
· Qua các bảng các tham số kết quả bài kiểm tra phân loại học sinh cho thấy:

Điểm trung bình của các lớp TN có khả quan hơn các lớp ĐC, điều đó chứng tỏ việc thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện và sửa chữa những sai lầm cho học sinh trong khi làm bài tập hóa học ở các lớp TN, điều đó đã đem lại hiệu quả thiết thực.

· Nhận xét:
· Ở lớp thực nghiệm:

+  Phần lớn học sinh đều nhận ra những lỗi sai mà mình hay mắc phải cũng như của các bạn khác, trở nên tích cực hơn trong học tập.

+  Thông qua những hướng dẫn của giáo viên trong việc sửa chữa những sai lầm mà học sinh dần hình thành được kĩ năng làm bài và cách tư duy đúng đắn, mắc ít sai lầm hoặc không còn mắc sai lầm trong khi làm bài tập hóa học hữu cơ.
· Ở lớp đối chứng:

· Phần lớn học sinh làm bài tập vẫn còn dập khuôn vì vậy hay bị mắc sai lầm trong các bài tập có chứa các trường hợp ngoại lệ.

· Các em không tự phát hiện ra lỗi sai của mình trong khi làm bài tập và phụ thuộc nhiều vào giáo viên.

· Khả năng tư duy trong việc sử dụng các kiến thức đã học vào trong việc làm bài tập còn hạn chế.

Nhìn vào kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy, hiện nay ở các trường THCS việc phát hiện và khắc phục các lỗi sai mà học sinh hay mắc phải trong khi làm bài tập hóa học nói chung và bài tập hóa học hữu cơ nói riêng vẫn chưa được các giáo viên thực sự chú trọng. Bên cạnh đó ta thấy rõ môn hóa học rất đề cao vai trò của việc ứng dụng các kiến thức đã học vào làm bài tập. Nếu tình trạng này không được khắc phục thì dẫn đến việc kết quả học tập cũng như chất lượng giáo dục bị giảm sút, lòng yêu thích môn học của học sinh không cao. Vì vậy, có thể nhận thấy rõ vai trò quan trọng của việc đưa hệ thống bài tập hóa học giúp học sinh sửa sai lầm của học sinh trong khi làm bài tập hóa học hữu cơ ở các trường THCS.

Sau khi trao đổi với các giáo viên trong tổ nhóm chuyên môn, tất cả đều khẳng định sự cần thiết và hiệu quả quả của việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học hữu cơ giúp sửa chữa những sai lầm mà học sinh hay mắc phải khi làm bài tập hóa học hữu cơ lớp 9.


[image: image109.wmf]
PHẦN D. KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. Kết luận chung

Qua việc nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Xây dựng một số bài tập hóa học hữu cơ để giúp học sinh sửa sai trong quá trình học tập môn Hóa học 9”, đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, tôi đạt được những nội dung sau:

1. Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài, bao gồm:
- Phương pháp dạy học tích cực

- Dạy học qua sai lầm – một quan điểm dạy học tích cực

· Quan điểm sai lầm của HS và ảnh hưởng của nó trong dạy học hóa học

· Dạy học qua sai lầm

· Một số biện pháp phát hiện sai lầm của HS khi giải BTHH

- Bài tập hóa học – một phương pháp dạy học tích cực

2. Xây dựng hệ thống bài tập dựa trên những sai lầm trong nhận thức của HS khi giải BTHHHC lớp 9.

3. Tiến hành TNSP ở 2 lớp tại trường THCS Vạn Phúc – Thanh Trì

- Tiến hành cho HS lớp thực nghiệm luyện tập các dạng bài tập hữu cơ để sửa sai cho HS lớp 9.

- Xử lí và phân tích các kết quả TNSP thu được, từ đó đánh giá tính hiệu quả, thực tiễn, đúng đắn của đề tài.
II. Một số khuyến nghị

Qua quá trình thực hiện đề tài, để phát huy được vai trò tính đa dạng của hệ thống BTHHHC lớp 9 trong việc sửa chữa sai lầm trong nhận thức cho HS, tôi có một số kiến nghị như sau:

· GV phải tăng cường việc tìm ra và sửa chữa các sai lầm cho HS trong quá trình làm các BTHHHC lớp 9.

· GV phải hiểu và nắm vững vài trò của BTHH trong việc sửa chữa sai lầm trong nhận thức của HS khi học tập môn Hóa học THCS.

· GV phải biết xây dựng hệ thống BTHHHC dựa trên những sai lầm của HS.

· GV phải sử dụng linh hoạt hệ thống BTHHHC kết hợp với các biện pháp khắc phục sai lầm trong nhận thức cho HS nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Hóa học nói chung, hóa học hữu cơ nói riêng.

· Tăng cường lồng ghép và cho HS làm các bài tập thực tiễn để tăng lòng yêu thích môn học đồng thời hoàn thiện kỹ năng làm bài tập thực tiễn vì Hóa học là một môn gắn liền với thực tiễn.
	Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,

không sao chép nội dung của người khác.

Người viết

Đặng Thị Cúc
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PHỤ LỤC
ĐỀ KHẢO SÁT 20 PHÚT

Bài 1: 

Viết tất cả các công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử là C4H10.

Bài 2:

Có ba khí sau: CH4, C2H2, C2H4. Hãy nhận biết ba khí đó bằng phương pháp hóa học (không giới hạn thuốc thử).

Bài 3: 

Đốt cháy 9,2 g một hợp chất hữu cơ A trong không khí thu được 17,6 gam CO2 và 10,8gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A biết rằng công thức phân tử cũng là công thức đơn giản nhất.

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Bài 1: (1,25 điểm)

Viết tất cả các công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử là C4H8.

Bài 2: (1,75 điểm)

Mô tả hiện tượng, viết PTHH minh họa và giải thích hiện tượng trong thí nghiệm: cho một mẩu kim loại natri tác dụng với rượu etylic khan.

Bài 3: (1,5 điểm)

Viết PTHH để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây:

Metan 
[image: image110.wmf]®

 Axetilen 
[image: image111.wmf]®

 Etilen 
[image: image112.wmf]®

 Rượu etylic 
[image: image113.wmf]®

 Natri etylat

                Cacbonic                     Etyl axetat

Bài 4: (2,5 điểm)

Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 bình mất nhãn, mỗi bình chứa các hỗn hợp sau: CO2 và C2H4, SO2 và CH4, CO2 và C2H2. Viết PTHH (nếu có)

Bài 5: (3 điểm)

Đốt cháy một hợp chất hữu cơ A trong không khí thu được 1,32gam CO2 và 0,72gam H2O. Biết rằng sử dụng hết 1,44gam khí O2. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A biết rằng công thức phân tử cũng là công thức đơn giản nhất.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 1: (5 điểm)

Viết tất cả các công thức cấu tạo có thể có của công thức phân tử: C4H10O

Bài 2: (5 điểm)

Có bao nhiêu phản ứng có thể xảy ra giữa các chất trong dãy chất sau:

Khí metan, etan, dung dịch brom, khí clo, khí etilen, khí oxi.

Viết PTHH minh họa, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)
PHIẾU ĐIỀU TRA

THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN GIẢI PHÁP
(Dành cho giáo viên - Trường THCS Vạn Phúc- Thanh Trì- Hà Nội)

Kính gửi Quý Thầy/Cô !

Nhằm mục đích nghiên cứu thông tin làm cơ sở thực tiễn cho đề tài nghiên cứu: “Xây dựng một số bài tập hóa học hữu cơ để sửa sai cho học sinh trong môn hóa học 9”, tôi thực hiện việc trưng cầu ý kiến của Thầy/Cô về những vấn đề liên quan đến các sai lầm học sinh thường mắc phải khi làm bài tập hóa học hữu cơ 9. Tôi xin cam kết các ý kiến đóng góp của Quý Thầy/Cô sẽ không sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác ngoài việc nghiên cứu để cung cấp các thông tin làm cơ sở đề xuất những giải pháp hữu ích, hiệu quả trong việc nâng chất lượng dạy và học ở trường THCS Vạn Phúc- Huyện Thanh Trì- Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

1. Các thầy/cô có gặp khó khăn trong việc hướng dẫn học sinh làm bài tập hóa học hữu cơ 9 không?

 Có

 Không 

 Bình thường

Nếu “Không” thầy/cô cho biết lí do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thầy/cô hãy cho biết học sinh có thường xuyên mắc sai lầm trong tư duy khi làm bài tập hóa học hữu cơ 9 không ?

 Có

 Không 

Nếu “Không” thầy/cô cho biết lí do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Các thầy/ cô cho biết: trong các tiết dạy, các thầy/cô có nhiều thời gian để cho học sinh được luyện tập hay không?

 Có nhiều thời gian

 Có ít thời gian

 Thời gian vừa đủ để luyện tập

4.Các thầy/cô hãy đánh giá vai trò của bài tập trong việc củng cố kiến thức cho học sinh ? 

 Rất quan trọng
 Quan trọng

 Không quan trọng 

Nếu “Không” thầy/cô cho biết lí do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Thầy/cô đã từng được biết đến phương pháp dạy học qua sai lầm chưa?

 Biết rất rõ
 Đã từng nghe

 Chưa từng nghe
6. Thầy/cô hãy cho ý kiến về việc sử dụng bài tập để sửa sai trong tư duy của học sinh?

 Khả quan

 Có thể

 Không khả quan

7. Thầy/cô cho biết các sai lầm học sinh hay mắc phải khi làm bài tập hóa học hữu cơ:

a. Bài tập định tính

- Dạng bài tập: Hoàn thành sơ đồ phản ứng

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Dạng bài tập: Nhận biết các chất 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Dạng bài tập: Xét khả năng phản ứng có thể xảy ra

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Dạng bài tập: Viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Bài tập định lượng:

- Dạng bài tập: Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHIẾU ĐIỀU TRA

THỰC TRẠNG SAU KHI THỰC HIỆN GIẢI PHÁP

(Dành cho giáo viên - Trường THCS Vạn Phúc- Thanh Trì- Hà Nội)

Kính gửi Quý Thầy/Cô!

Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả thực hiện giải pháp sử dụng bài tập để giúp học sinh sửa sai trong nhận thức khi học nội dung hóa học hữu cơ lớp 9, tôi thực hiện việc trưng cầu ý kiến của Thầy/Cô và học sinh về những vấn đề liên quan đến hoạt động dạy học qua sai lầm. Tôi xin cam kết các ý kiến đánh giá của Quý Thầy/Cô và học sinh sẽ không sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác ngoài việc nghiên cứu để cung cấp các thông tin làm cơ sở đề xuất những giải pháp hữu ích, hiệu quả trong việc nâng chất lượng dạy và học ở trường THCS Vạn Phúc- Huyện Thanh Trì- Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

1. Theo thầy/cô, giải pháp sử dụng bài tập giúp học sinh nhận ra các sai lầm trong nhận thức về kiến thức hóa học hữu cơ hay không?

 Có

 Tương đối

 Không

Nếu “Không” thầy/cô cho biết lí do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Thầy/cô có áp dụng giải pháp này trong quá trình giảng dạy không?

 Có

 Không

Nếu “Không” thầy/cô cho biết lí do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Thầy/cô hãy đóng góp thêm ý kiến để việc thực hiện giải pháp có hiệu quả cao hơn nữa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BTHH





BTTH





BTĐL





BTĐT





BTĐLTN





BTĐLLT





BTĐTTN





BTĐTLT





BTTHTN





BTTHLT









_1744735786.unknown

_1744735818.unknown

_1744735834.unknown

_1744735842.unknown

_1744735851.unknown

_1744735855.unknown

_1744735857.unknown

_1744736270.unknown

_1744736271.unknown

_1744736272.unknown

_1744736269.unknown

_1744735856.unknown

_1744735853.unknown

_1744735854.unknown

_1744735852.unknown

_1744735847.unknown

_1744735849.unknown

_1744735850.unknown

_1744735848.unknown

_1744735844.unknown

_1744735846.unknown

_1744735843.unknown

_1744735838.unknown

_1744735840.unknown

_1744735841.unknown

_1744735839.unknown

_1744735836.unknown

_1744735837.unknown

_1744735835.unknown

_1744735826.unknown

_1744735830.unknown

_1744735832.unknown

_1744735833.unknown

_1744735831.unknown

_1744735828.unknown

_1744735829.unknown

_1744735827.unknown

_1744735822.unknown

_1744735824.unknown

_1744735825.unknown

_1744735823.unknown

_1744735820.unknown

_1744735821.unknown

_1744735819.unknown

_1744735802.unknown

_1744735810.unknown

_1744735814.unknown

_1744735816.unknown

_1744735817.unknown

_1744735815.unknown

_1744735812.unknown

_1744735813.unknown

_1744735811.unknown

_1744735806.unknown

_1744735808.unknown

_1744735809.unknown

_1744735807.unknown

_1744735804.unknown

_1744735805.unknown

_1744735803.unknown

_1744735794.unknown

_1744735798.unknown

_1744735800.unknown

_1744735801.unknown

_1744735799.unknown

_1744735796.unknown

_1744735797.unknown

_1744735795.unknown

_1744735790.unknown

_1744735792.unknown

_1744735793.unknown

_1744735791.unknown

_1744735788.unknown

_1744735789.unknown

_1744735787.unknown

_1744735770.unknown

_1744735778.unknown

_1744735782.unknown

_1744735784.unknown

_1744735785.unknown

_1744735783.unknown

_1744735780.unknown

_1744735781.unknown

_1744735779.unknown

_1744735774.unknown

_1744735776.unknown

_1744735777.unknown

_1744735775.unknown

_1744735772.unknown

_1744735773.unknown

_1744735771.unknown

_1744735762.unknown

_1744735766.unknown

_1744735768.unknown

_1744735769.unknown

_1744735767.unknown

_1744735764.unknown

_1744735765.unknown

_1744735763.unknown

_1744735758.unknown

_1744735760.unknown

_1744735761.unknown

_1744735759.unknown

_1744735756.unknown

_1744735757.unknown

_1744735755.unknown

